
KHỚP NỐI VULKAN LOKRING -ĐỨC.

STT MÃ HÀNG Hình Ảnh MIÊU TẢ  GIÁ ( VNĐ) 

1 L13004772 LOKRING 6,35 NK Ms 50 (1/4'') 95.000               
2 L13001390 LOKRING 9,53 NK Ms 50 (3/8'') 105.000            
3 L13001571 LOKRING 12,7 NK Ms 50 (1,2'') 128.000            
4 L13001261 LOKRING 16 NK Ms 50 (5/8 '') 175.000            
5 L13000605 LOKRING 19 NK Ms 50 (3/4'') 238.000            
6 L13000607  LOKRING 22 NK Ms 50 (7/8'') 338.000            
7 L13000608 LOKRING 25,4 NK Ms 50 ( 1'') 416.000            
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             Khớp nối không hàn ( no brazing coulings) là sản phẩm được nghiên cứu và áp dụng theo công nghệ NASA của Mỹ,  
kỹ thuật tiên tiến của Đức . Sản phẩm có 2 dòng để phục vụ cho nối ống đồng và nối ống nhôm trong lĩnh vực lạnh và điều 
hòa. Khớp nối không hàn sẽ giúp việc kết nối các ống với nhau trở nên đơn giản và nhanh chống, an toàn.
             Lịch sử của công nghệ KHỚP NỐI KHÔNG HÀN:
            - Khớp nối không hàn được NASA -Mỹ nghiên cứu vào năm 1860.
            - Vào 11-1969, NASA đã sử dụng công nghệ KHỚP NỐI KHÔNG HÀN để chế tạo phi thuyền APOLLO và giúp khám 
phá Mặt Trăng thành công.
            -Vào năm 1978, Hãng Vulkan Lokring ở Đức đã ứng dụng công nghệ KHỚP NỐI KHÔNG HÀN vào lĩnh vực dân dụng 
và công nghệ làm lạnh. Hãng lokring của Mỹ thì ứng dụng cho ngành công nghiệp, ...
            - Vào năm 2010, hãng Wenge của China sau nhiều năm hợp tác và sản xuất gia công cho các hãng của Châu Âu và 
Mỹ, Wenge đã sản xuất theo công nghệ này và cho ra đời sản phẩm KHỚP NỐI KHÔNG HÀN LOFLINK với chất lượng cao.  
           - Vào năm 2013, hãng Suhring của China cũng cho ra đời sản phẩm KHỚP NỐI KHÔNG HÀN với tiêu chuẩn cao nhất.
          Công ty TNHH TM-DV Viễn Thông Minh Việt đã tìm hiểu công nghệ KHỚP NỐI KHÔNG HÀN tiên tiến này và đưa 
công nghệ này về Việt Nam . 

GHI CHÚ

A - NỐI THẲNG -STRAIGHT CONNECTORS

CÔNG TY TNHH TM-DV VIỄN THÔNG MINH VIỆT
ĐỊA CHỈ         : 129 LÊ ĐÌNH THÁM, PHƯỜNG TÂN QUY, QUẬN TÂN PHÚ
MST               : 0303 848 536
ĐIỆN THOẠI  :84-8-5408 6789    FAX: 84-8-5408 6789.
EMAIL           : SALES@HOSIWELL.VN 
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8 L13001945 LOKRING 28,6 NK Ms 50 ( 1 1/8'') 654.500            
9 L13003346 LOKRING 35 NK Ms 50 ( 1 3/8'') 969.000            

10 L13004773  LOKRING 9,53/6,35 NR Ms 50

11 L13004785  LOKRING 12,7/6,35 NR Ms 50

12 L13001702  LOKRING 12,7/9,53 NR Ms 50

13 L13004786  LOKRING 16/6,35 NR Ms 50

14 L13001407  LOKRING 16/9,53 NR Ms 50

15 L13001703  LOKRING 16/12,7 NR Ms 50 158.000            
16 L13003552  LOKRING 19/9,53 NR Ms 50

17 L13001826  LOKRING 19/12,7 NR Ms 50

18 L13001446  LOKRING 19/16 NR Ms 50 186.000            
19 L13003897  LOKRING 22/12,7 NR Ms 50 238.000            
20 L13001400  LOKRING 22/16 NR Ms 50 252.000            
21 L13001447  LOKRING 22/19 NR Ms 50 280.000            
22 L13003333  LOKRING 25,4/19 NR Ms 50

23 L13003334  LOKRING 28,6/12,7 NR Ms 50

24 L13003335  LOKRING 28,6/16 NR Ms 50

25 L13003543  LOKRING 28,6/19 NR Ms 50 685.000            
26 L13003106  LOKRING 28,6/22 NR Ms 50 667.000            
27 L13003336  LOKRING 28,6/25,4 NR Ms 50 680.000            
28 L13004088  LOKRING 35/22 NR Ms 50 1.090.000         
29 L13004611  LOKRING 35/28,6 NR Ms 50 875.000            

30 L13004775  LOKRING 6,35 NWK Ms 50 210.000            
31 L13001397  LOKRING 9,53 NWK Ms 50 238.000            
32 L13001699  LOKRING 12,7 NWK Ms 50 317.000            
33 L13001201  LOKRING 16 NWK Ms 50 507.000            
34 L13001202  LOKRING 19 NWK Ms 50 555.000            
35 L13001204  LOKRING 22 NWK Ms 50 753.000            
36 L13003182  LOKRING 28,6 NWK Ms 50 1.500.000         

37 L13004625  LOKRING 9,53 NBK Cu 50-90°

38 L13004628  LOKRING 12,7 NBK Cu 50-90°

39 L13003944  LOKRING 16 NBK Cu 50-90°

40 L13003945  LOKRING 19 NBK Cu 50-90°

41 L13003946  LOKRING 22 NBK Cu 50-90°

42 L13003979  LOKRING 25,4 NBK Cu 50-90° 873.000            
43 L13003948  LOKRING 28,6 NBK Cu 50-90°

44 L13003949  LOKRING 35 NBK Cu 50-90° 1.550.000         

45 L13002811  LOKTOOL MZ-V 8.200.000         
37 L13005506  LOKTOOL MB 8 EVP 900.000            
38 L13005507  LOKTOOL MB 10 EVP 1.000.000         
39 L13005508  LOKTOOL MB 12 EVP 1.300.000         
40 L13005509  LOKTOOL MB 16 EVP 1.400.000         
41 L13005510  LOKTOOL MB 19 EVP 1.400.000         
42 L13005511  LOKTOOL MB 22 EVP 1.400.000         
43 L13005752  LOKTOOL MB 25 EVP 1.400.000         
44 L13005753  LOKTOOL MB 28 EVP 1.400.000         
45 L13005755  LOKTOOL MB 35 EVP 1.600.000         
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46 L12003214 LOKRING 6,35 VH Ms 08 20.000               
47 L12003085 LOKRING 9,53 VH Ms 08 20.000               
48 L12001989 LOKRING 12,7 VH Ms 10 20.000               
49 L12001990 LOKRING 16 VH Ms 10 30.000               
50 L12001991 LOKRING 19 VH Ms 10 30.000               
51 L12001997 LOKRING 22 VH Ms 10 40.000               
52 L12002547 LOKRING 25,4 VH Ms 10 40.000               
53 L12003067 LOKRING 28,6 VH Ms 12 50.000               
54 L12003070 LOKRING 35 VH Ms 12 60.000               
55 L14003581 Anaerobic Sealant brass-50 ml 400.000            

KHỚP NỐI SUHRING -CHINA

STT MÃ HÀNG Hình Ảnh MIÊU TẢ  GIÁ ( VNĐ) 

1 CCZ0609 Khớp nối thẳng 6mm 39.800            
2 CCZ0608 Khớp nối thẳng 1/4" (6,35mm) 39.800            
3 CCZ0618 Khớp nối thẳng 1/4"；(6,35mm) 39.800            
4 CCZ0808 Khớp nối thẳng 5/16"；(8mm) 39.800            
5 CCZ0818 Khớp nối thẳng 5/16" (8mm) 39.800            
6 CCZ0908 Khớp nối thẳng 3/8"(9,53mm) 45.000            
7 CCZ0909 Khớp nối thẳng 9mm 45.000            
8 CCZ0918 Khớp nối thẳng 3/8"；(9,53mm) 45.000            
9 CCZ1218 Khớp nối thẳng 1/2"；12,7mm 63.000            

10 CCZ1518 Khớp nối thẳng 5/8"；15,88mm 74.000            
11 CCZ1918 Khớp nối thẳng 3/4"；19,05mm 93.000            
12 CCZ2218 Khớp nối thẳng 7/8"；22,22mm 118.000          
13 CCZ2518 Khớp nối thẳng 1"；25,4mm 155.000          
14 CCZ2818 Khớp nối thẳng 1 1/8"；28,6mm 227.000          
15 CCZ3118 Khớp nối thẳng 1 1/4"；31,8mm 270.000          
16 CCZ3518 Khớp nối thẳng 1 3/8"；34,9mm 309.000          
17 CCZ3818 Khớp nối thẳng 1 1/2"; 38,1mm 356.000          
18 CCZ4118 Khớp nối thẳng 1 5/8"; 41,3mm 509.000          
19 CCZ4418 Khớp nối thẳng 1 3/4"; 44,45mm 509.000          

1 CAZ0208 1.8-1.8 53.813            
2 CAZ0308 3-3 53.813            
3 CAZ0401 4-1.8 53.813            
4 CAZ0402 4.76-1.9 53.813            
5 CAZ0403 4-2.6 53.813            
6 CAZ0408 4.76-4.76 53.813            
7 CAZ0409 4-4 53.813            
8 CAZ0501 5-2 53.813            
9 CAZ0601 6-1.85mm 53.813            

10 CAZ0609 6-6mm 36.971            
11 CAZ0608 1/4"/6.35-6.35mm 36.971            
12 CAZ0702 7-1.85mm 53.813            
13 CAZ0704 7-4mm 53.813            
14 CAZ0703 7-4.76mm 53.813            
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15 CAZ0705 7-5mm 53.813            
16 CAZ0709 7-7mm 36.971            
17 CAZ0701 7.5-6mm 36.971            
18 CAZ0708 7.5-7.5mm 36.971            
19 CAZ0806 8-6mm 36.971            
20 CAZ0801 8-6.35mm 36.971            
21 CAZ0807 8-7mm 36.971            
22 CAZ0857 8-7.5mm 36.971            
23 CAZ0808 5/16"/8-8mm 36.971            
24 CAZ0902 3/8"-5/16" 42.722            

1 SDY-25W Kèm ép bằng tay SDY 4.000.000         
2 SHQ2 Bộ hàm dùng cho SDY-25W 320.000            
3 FRK Kèm ép bằng tay dùng cho tủ lạnh 3.200.000         
4 Sealant keo đắp bề mặt SUP-1,SUP-2 300.000            
5 NS0608 Lót ∮6.35(1/4")*0.8 9.000                 
6 NS0910  Lót ∮9.52(3/8")*1 9.000                 
7 NS1210 Lót ∮12.7(1/2")*1 9.000                 
8 NS1512 Lót ∮15.88(5/8")*1.2 10.800               
9 NS1912 Lót ∮19.05(3/4")*1.2 10.800               

10 NS2213 Lót ∮22.2(1")*1.3 12.000               
11 NS2215 Lót ∮22.2(1")*1.5 10.800               
12 NS2513 Lót ∮25.4(1 1/8")*1.3 12.000               
13 NS2815 Lót ∮28.6(1 1/4")*1.5 13.500               
14 NS2818 Lót ∮28.6(1 1/4")*1.85 13.500               
15 NS3115 Lót ∮31.8(1 3/8")*1.5 15.000               
16 NS3515 Lót ∮34.9(1 1/2")*1.5 18.000               

KHỚP NỐI LOFLINK  WENGE -CHINA

STT MÃ HÀNG Hình Ảnh MIÊU TẢ  GIÁ ( VNĐ) 

1 W0201 Khớp nối thẳng 1/4" ,6,35mm 43.000            
2 W0202 Khớp nối thẳng 3/8", 9,53mm 47.000            
3 W0203 Khớp nối thẳng 1/2'' ,12,7mm 59.000            
4 W0204 Khớp nối thẳng 5/8'' , 15,88mm 72.000            
5 W0205 Khớp nối thẳng 3/4"；19,05mm 82.000            
6 W0206 Khớp nối thẳng 7/8"；22,22mm 98.000            
7 W0207 Khớp nối thẳng 1"；25,4mm 139.000          
8 W0208 Khớp nối thẳng 1 1/8"；28,6mm 171.000          
9 W0209 Khớp nối thẳng 1 1/4"；31,8mm 190.000          

10 W0210 Khớp nối thẳng 1 3/8"；34,9mm 225.000          
11 W0211 Khớp nối thẳng 1 1/2"; 38,1mm 275.000          
12 W0212 Khớp nối thẳng 1 5/8"; 41,3mm 402.000          
13 W0213 Khớp nối thẳng 1 3/4"; 44,45mm 414.000          

1 W0301 6,35 -9,52 70.000            
2 W0302 9,52 -12,7 92.000            
3 W0303 12,7-15,88 97.000            
4 W0304 15,88-19,05 115.500          
5 W0305 19,05-22,2 133.500          
6 W0306 22,2-25,4 185.000          
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7 W0307 25,4-28,6 215.000          
8 W0308 28,6-31,8 259.000          
9 W0309 31,8 -34,9 289.000          

10 W0310 34,9- 38,1 33.000            
11 W0311 38,1-41,3 451.000          
12 W0312 41,3 -44,5 530.000          

1 W0501 CO 22,2 *1,25 39.000               
2 W0502 CO 25,4 *1,3 46.000               
3 W0503 CO 28,6 *1,5 72.000               
4 W0504 CO 31,8 *1,5 88.000               
5 W0505 CO 34,9 *1,5 107.000            
6 W0506 CO 38,1 *2 140.000            
7 W0507 CO 41,3 *2,2 173.000            
8 W0508 CO 44,5 *2,4 207.000            

1 W0101 ∮6.35(1/4")*0.8 14.000               
2 W0102 ∮9.52(3/8")*1 26.000               
3 W0103 ∮12.7(1/2")*1 35.000               
4 W0104 ∮15.88(5/8")*1.2 52.000               
5 W0105 ∮19.05(3/4")*1.2 63.000               
6 W0106 ∮22.2(7/8")*1.25 72.000               
7 W0107 ∮25.4(1 ")*1.3 86.000               
8 W0108 ∮28.6(1 3/8")*1.5 110.000            
9 W0109 ∮31.8(1 1/4")*1.5 123.000            

10 W0110 ∮34.9(1 3/8")*1.5 139.000            
11 W0111 ∮38.1(1 1/2")*2.0 207.000            
12 W0112 ∮41.3(1 5/8")*2.2 246.000            
13 W0113 ∮44.5(1 3/4")*2.4 286.000            

Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế VAY
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